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   m p  n -     t   p   n t  : Ông  à   i   C í  . 

Các     t  m n  n d n:  

1. Bà Trầ  T ị  ứ .  

2. Bà Bế T ị  ợi. 

-                 : Ông  à  ứ  Qua g – Thư ký T a     h   d   hu    

Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L        

gia phiên toà: Ông  ê Vă  Sơ  - Kiểm s t viê . 

Trong n    16 th    10  ăm 2018, t i trụ s  T       h   d   hu    Chư 

Prông, tỉ h Gia Lai   t    s  th m cô   khai vụ    d   s  thụ  ý s  

03/2018/TLST-        04 5 2018 về vi c “Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” the  

 u  t đ  h đưa vụ    ra   t    s : 10/2018  ĐXXST-DS      06 th    9  ăm 

2018 v   u  t đ  h h ã  phiê  t a s  06/2018  Đ T-DS ngày 26/9/2018  i a c c 

đư    s :  

1. Nguy n đơn: Ngân hàng TMCP N; đ a chỉ: 198 T, quậ  H    Ki m, th  h 

ph  H  Nội. N ười đ i di   the  ph p  uật: Ô   N hiêm Xu   T, chức vụ: Chủ 

t ch HĐ T. N ười được ủ  qu ề  kh i ki   v  tham  ia t  tụ  : Ô   Trư    A h 

T, chức vụ: Gi m đ c N    h    TMCP N Chi nhánh GL. N ười được ủ  qu ề  

  i: Ô   Hồ H u Ph, si h  ăm 1970, chức vụ: Nh   viê  Ph     ia  d ch TP, 

Ngân hàng TMCP N – Chi  h  h tỉ h GL, đ a chỉ: 92 T, th  h ph  P, tỉ h GL. 

Ô   Hồ H u Ph có mặt.  

2. Bị đơn: Vợ chồ   ô   Lê Đì h  , si h  ăm 1970, b  Trầ  Th  Kim L, 

si h  ăm 1971; đ a chỉ: thô  M xã T, hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. Bà L có mặt, 

ông Q vắ   mặt  ầ  thứ hai khô   có  í d . 

    DU G VỤ   : 

-   eo  ồ sơ vụ  n, đơn k ở  k ện đề ngày 17/4/2018 cũng n ư tạ  p   n t   

ngườ  được uỷ quyền lạ  c   nguy n đơn ông  ồ  ữu P  trình bày: The  hợp 
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đồ   ch  va  từ    ầ    ắ  h   s  243 17 CT TP ngày 22/3/2017, Ngân hàng 

TMCP N ch  vợ chồ   ô    , bà L va  s  tiề  3.300.000.000 đồ   (ba tỷ ba trăm 

tri u đồ  ), thời h   va  11 th    kể từ      rút v  , mục đích va  v      mua 

b   h     ô   s  , lãi suất ch  va  9,3%  ăm, mức  ãi suất  p dụ   đ i với dư  ợ 

  c b  qu  h      150%  ãi suất ch  va  tr    h  . Để b   đ m   hĩa vụ tiề  va , 

vợ chồ   ô    , bà L đã th  chấp t i s   thuộc s  h u riê   của mì h được mô t  

tr    hợp đồ   th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017 đã 

được cô   chứ        24 3 2017. Trong quá trình vay thì vợ chồ   ông Q, bà L 

khô   tha h t    tiề    c của mó  va   ê  đ        26/02/2018 đã chu ể  sa   

 ợ qu  h  , Ngâ  h    đã  hiều  ầ   êu cầu kh ch h    tr   ợ  hư   khô   tr . 

Nay Ngân hàng TMCP N  êu cầu T a     i i qu  t buộc vợ chồ   ô    , bà L 

ph i tr  ch       h    s  tiề    c    3.300.000.000 đồ   (ba tỷ ba trăm tri u 

đồ  ),  ợ  ãi v   ãi ph t tí h đ          t    s  th m (16 10 2018)    275.195.992 

đồ   (hai trăm b   mư i  ăm tri u một trăm chí  mư i  ăm   hì  chí  trăm chí  

mư i hai đồ  ). Về  êu cầu     ý t i s   th  chấp thì   u ê  đ    i  rút một phầ  

 êu cầu kh i ki  , cụ thể khô    êu cầu T a     i i qu  t     ý t i s   th  chấp 

đ i với qu ề  s  dụ   01  ô đất tờ b   đồ s  20, th a đất s  286  the   iấ  chứ   

 hậ  qu ề  s  dụ   đất, qu ề  s  h u  h    v  t i s   kh c  ắ   iề  với đất s   A 

561912 d  Ủ  ba   h   d   hu    Chư Prông cấp      07 5 2010 tr    hợp đồ   

th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017. Trườ   hợp b  đ   

khô   tr  được  ợ thì đề   h      ý t i s   th  chấp để thu hồi  ợ the  hợp đồ   

th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017 được Cô   chứ   

t i Ph    cô   chứ   s  1 thuộc    tư ph p tỉ h Gia Lai      24 3 2017, trừ phầ  

t i s   th  chấp đã rút  hư đã trì h b    êu trê .  

- Bị đơn bà  rần   ị K m L trình bày:     hất trí  hư phầ  trì h b   của đ i 

di   N    h   , the  đó v        22 3 2017 vợ chồ   b  có ký hợp đồ   cho vay 

từ    ầ    ắ  h   s  243 17 CT TP với N    h    TMCP N - Chi  h  h tỉ h Gia 

Lai để va  s  tiề  3.300.000.000 đồ   (ba tỷ ba trăm tri u đồ  ), thời h   va  11 

th    kể từ      rút v  , mục đích va  v      mua b   h     ô   s  , khi va  v   

có th  chấp t i s   b   đ m    qu ề  s  dụ   đất v  t i s    ắ   iề  với đất thuộc 

qu ề  s  h u, s  dụ   của vợ chồ   b . Hi   t i d  điều ki   khó khă   ê  b  đề 

  h  N      h  N    h    ch  b  có thời  ia  b   t i s   để tr   ợ ch  N    

hàng.  

T i biê  b     c mi h đề      07 th    5  ăm 2018, Cô   a   ã T xác 

đ  h: Ô   Lê Đì h   có đă   ký hộ kh u thườ   trú t i thô  M, xã T, hu    Chư 

Prô  , tỉ h Gia Lai. Ông Lê Đì h   sau khi được T a    t    đ t hợp    Thô   

báo về vi c thụ  ý vụ   , thô   b   về phiê  họp kiểm tra vi c  ia   ộp, ti p cậ , 

cô   khai chứ   cứ v  h    i i; c c  ầ  tri u tập đ   tham  ia phiê  toà  hư   ông  

Q khô   có mặt.  

Đ i di   Vi   kiểm s t  h   d   hu    Chư Prô   ph t biểu ý ki  : 

- Về tu   the  ph p  uật t  tụ   d   s : Hội đồ     t    đã tu   thủ đú   

ph p  uật về t  tụ   d   s  tr    qu  trì h  i i qu  t vụ       iai đ    s  th m; 
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  u ê  đ   đã th c hi   đú   v  đầ  đủ qu ề  v    hĩa vụ của mì h; b  đ   ông 

Quang khô   chấp h  h c c qu  đ  h của  uật t  tụ   d   s .  

- Về  ội du   vụ   : Về hợp đồ   tí  dụ   đề   h  Hội đồ     t    chấp 

 hậ   êu cầu kh i ki   của   u ê  đ  , buộc b  đ   ph i có tr ch  hi m tr  ch  

  u ê  đ   3.300.000.000 đồ    ợ   c v  tiề   ãi ph t si h  hư the  thỏa thuậ  

của hợp đồ  . Đ i với  êu cầu  i  rút một phầ   êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   

về vi c khô    êu cầu     ý một phầ  t i s   tr    hợp đồ   th  chấp, đề   h  T   

   đì h chỉ   t    đ i với phầ   êu cầu đư    s  đã rút. N u ê  đ   khô   ph i 

ch u    phí d   s  s  th m, b  đ   ph i ch u    phí d   s  s  th m the  qu  đ  h 

của ph p  uật. Về chi phí t  tụ     u ê  đ   t    u    ch u t    bộ  ê   hi  hậ . 

  Ậ   Ị   C   T      

 au khi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  vụ    được th m tra t i phiê  

t   v  că  cứ k t qu  tra h  uậ  t i phiê  t a, Hội đồ     t     hậ  đ  h: 

[1] Về t  tụ  :    đ   ô   Q đã được T a    tri u tập hợp    để trì h b   ý 

ki  , h a  i i v  tham  ia phiê  t a   t    vụ     êu trê   hưng ông Quang vắ   

mặt khô    ý d   ê  T a    ti   h  h   t    vắ   mặt ông Q the  qu  đ  h t i 

điểm b kh    2 Điều 227 của  ộ  uật t  tụ   d   s . 

[2] Về qua  h  ph p  uật tra h chấp, th m qu ề   i i qu  t vụ   : N    

hàng TMCP N có đ   kh i ki    êu cầu ông Q và bà L tha h t    s  tiề  đã va  

the  hợp đồ   tí  dụ  , Hội đồ     t     hậ  thấ  đ      tra h chấp hợp đồ   dân 

s  qu  đ  h t i kh    3 Điều 26 của  ộ  uật t  tụ   d   s ; b  đ   có   i cư trú t i 

thôn M, xã T, hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai nên că  cứ điểm a kh    1 Điều 35; 

điểm a kh    1 Điều 39 của  ộ  uật t  tụ   d   s ,   u ê  đ   kh i ki   b  đ   

t i T a     h   d   hu    Chư Prô      phù hợp qu  đ  h của ph p  uật.  

Xét các  êu cầu kh i ki   của   u ê  đ  : 

[3] Về s   ợ   c: N u ê  đ    êu cầu b  đ   có   hĩa vụ tha h t    s   ợ 

  c c   thi u    3.300.000.000 đồ   (ba tỷ ba trăm tri u đồ  ) the   hư hợp đồ   

ch  va  từ    ầ    ắ  h   s  243 17 CT/TP ngày 22/3/2017  i a   u ê  đ   v  

b  đ  . Khi tham gia  ia  k t Hợp đồ  , c c bê  h    t    t    u   , khô   

ai b   ừa d i,  p buộc. C c điều kh    thỏa thuậ  của hai bê  tr    Hợp đồ   

không vi ph m điều cấm của ph p  uật, khô   tr i đ   đức  ã hội.    b  đ   đã vi 

ph m   hĩa vụ tha h t     ợ đ   h   nên nguyê  đ   kh i ki   buộc b  đ   ph i 

tr   ợ, Hội đồ     t    că  cứ hợp đồ   tí  dụ   s  243 17/CT/TP ngày 

22/3/2017  i a   u ê  đ   với b  đ   v  b   chi ti t  ia  d ch thể hi   b  đ   c   

 ợ s  tiề    c  hư trê   ê   êu cầu của   u ê  đ      có că  cứ.  

[4] Về s   ợ  ãi: N u ê  đ    êu cầu b  đ   tha h t    tiề   ãi,  ãi ph t quá 

h   d  vi ph m   hĩa vụ tha h t    trê  s  dư tí h  ãi 3.300.000.000 đồ   từ      

25 01 2018 đ        16 10 2018 the  mức  ãi suất c  đ  h tr    su t qu  trì h 

th c hi   hợp đồ   tí  dụ      9,3%  ăm là 221.971.965 đồ   v   ãi ph t là 

53.224.027 đồ  , tổ   cộ      275.195.992 đồ  . Hội đồ     t     hậ  thấ  t i 

Hợp đồ   ch  va  từ    ầ    ắ  h   s  243/17/CT/TP ngày 22/3/2017  i a 

  u ê  đ   v  b  đ   có thỏa thuậ  về  ãi suất v   ãi ph t  ê    u ê  đ    êu cầu 
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b  đ   tha h t     ãi trê    hĩa vụ tha h t    tư    đư    với thời  ia  b  vi 

ph m v  kh    qu  h  ,  ãi ph t    có că  cứ phù hợp với qu  đ  h của  ộ  uật d   

s ; các Điều 90, 91 v  điểm a kh    3 Điều 98 của Luật tổ chức tí  dụ  , phù hợp 

với  u  ch  ch  va  của tổ chức tí  dụ   đ i với kh ch h   .  

[5] Về     ý t i s   th  chấp tr    hợp đồ   th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  

22 03A NHNT      22 3 2017 được Cô   chứ   t i Ph    cô   chứ   s  1    tư 

ph p tỉ h Gia Lai      24 3 2017: 

Nhậ  thấ    u ê  đ    i  rút một phầ   êu cầu kh i ki  , cụ thể khô    êu 

cầu T a     i i qu  t     ý t i s   th  chấp đ i với qu ề  s  dụ   01  ô đất tờ b   

đồ s  20, th a đất s  286B và toàn bộ t i s    ắ   iề  với đất được  êu tr    hợp 

đồ   th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017    t    u    

 ê  Hội đồ     t    chấp  hậ  v  đì h chỉ   t    đ i với phầ   êu cầu đư    s  

đã rút the  qu  đ  h t i kh    2 Điều 244 của  ộ  uật t  tụ   d   s . 

Đ i với phầ  t i s   th  chấp c     i trong Hợp đồ   th  chấp qu ề  s  

dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017 được Cô   chứ   ba   ồm:  u ề  s  

dụ   đất đ i với 03  ô đất tờ b   đồ s  08, 20 v  156 the   iấ  chứ    hậ  qu ề  

s  dụ   đất s  A  191102; A  690819 v  AN 581140 d  Ủ  ba   h   d   hu    

Chư Prô  , tỉ h Gia Lai cấp      24 3 2005; 18 01 2008 v  30 3 2009, v  trí đất 

t i thô  1,  ã Thă   Hư  , hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai.  u ề  s  dụ   đất đ i 

với 01  ô đất tờ b   đồ s  20; th a s  286A the   iấ  chứ    hậ  qu ề  s  dụ   

đất s  W762018 d  Ủ  ba   h   d   hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai cấp      

09/7 2003 v  t    bộ t i s    ắ   iề  với đất, v  trí đất t i thô  1,  ã Thă   Hư  , 

hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai thì vi c th  chấp t i s   thể hi   ý chí của c c bê  

khi  ia  k t hợp đồ  , mục đích,  ội du  , hì h thức của hợp đồ   th  chấp phù 

hợp với qu  đ  h của ph p  uật, khô   tr i đ   đức  ã hội, t i s   th  chấp được 

đă   ký  ia  d ch b   đ m the  đú   qu  đ  h của ph p  uật the  qu  đ  h t i c c 

Điều 117, Điều 118, Điều 119 của  ộ  uật d   s  nên có giá tr  ph p  ý v  hi u   c 

thi hành.    vậ , qu  trì h thi h  h   ,   u b  đ   khô   tr  được  ợ thì N    

h    có qu ề   êu cầu ph t m i t i s   đã th  chấp c     i để thu hồi  ợ.   

Đ i với ông Lê Đì h        ười     d    că   h  một phầ  di   tích  ằm 

trê  th a đất s  286 , tờ b   đồ s  20 the   iấ  chứ    hậ  qu ề  s  dụ   đất, 

qu ề  s  h u  h    v  t i s   kh c  ắ   iề  với đất s   A 561912 d  Ủ  ba   h   

d   hu    Chư Prô   cấp      07/5/2010, do n u ê  đ   đã rút một phầ   êu cầu 

kh i ki   khô    êu cầu T a        ý t i s   th  chấp  êu trê , đồ   thời  gày 

26/9/2018 ông D có đ   trì h b   khô   có tra h chấp về t i s   với c c bê  có 

 iê  qua  v  đề   h  T a    khô   đưa ô   v   tham  ia t  tụ   với tư c ch    

  ười có qu ề   ợi,   hĩa vụ  iê  qua  tr    vụ    vì vậ  Hội đồ     t    khô   

xem xét.   

[6] Về chi phí  em   t th m đ  h t i chỗ:    tiề  t m ứ   ch  vi c  em   t, 

th m đ  h t i chỗ    6.000.000 đồ   (s u tri u đồ  ) do   u ê  đ   t m ứ  . T i 

phiê  t   hôm  a    u ê  đ   t    u    ch u t    bộ  ê  Hội đồ     t     hi 

 hậ  s  t    u       . 
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[7] Về    phí:     êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   được chấp  hậ   ê  

  u ê  đ   khô   ph i ch u    phí d   s  s  th m; b  đ   ph i ch u    phí d   s  

s  th m tư    ứ   với   hĩa vụ tr   ợ the  qu  đ  h. 

Vì c c lẽ tr n; 

QU ẾT  Ị  : 

Că  cứ kh    3 Điều 26; điểm a kh    1 Điều 35; điểm a kh    1 Điều 39; 

kh    1 Điều 147; điểm b kh    2 Điều 227; Điều 229; kh    2 Điều 244; kh    

1 Điều 273 của  ộ  uật t  tụ   d   s . 

Că  cứ Điều 117; Điều 118; Điều 119; Điều 317; Điều 318; Điều 319; Điều 

463; Điều 466 của  ộ  uật d   s ;  

Că  cứ kh    2 Điều 91 Luật c c tổ chức tí  dụ    ăm 2010;  

Că  cứ Điều 26 N h  qu  t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ba  thườ   vụ  u c hội qu  đ  h về mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộp, qu    ý v  

s  dụ      phí,    phí T a   . 

X :  

1. Đì h chỉ   t    một phầ   êu cầu kh i ki   về  êu cầu     ý t i s   th  

chấp đ i với qu ề  s  dụ   01  ô đất th a đất s  286B, tờ b   đồ s  20 the   iấ  

chứ    hậ  qu ề  s  dụ   đất, qu ề  s  h u  h    v  t i s   kh c  ắ   iề  với đất 

s   A 561912 d  Ủ  ba   h   d   hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai cấp      

07/5/2010 theo Hợp đồ   th  chấp qu ề  s  dụ   đất s  22 03A NHNT      

22/3/2017.  

2.  uộc vợ chồ   ô   Lê Đì h  , b  Trầ  Th  Kim L ph i ch u tr ch  hi m 

 iê  đới tr  ch  N    h    TMCP N thông qua Chi nhánh tỉ h GL, tí h đ        

  t    s  th m (16/10/2018) tổ   cộ   là 3.575.195.992 đồ   (ba tỷ  ăm trăm b   

mư i  ăm tri u một trăm chí  mư i  ăm   hì  chí  trăm chí  mư i hai đồ  ), 

tr    đó  ợ   c    3.300.000.000 đồ   (ba tỷ ba trăm tri u đồ  ),  ợ  ãi v   ãi ph t 

là 275.195.992 đồ   (Hai trăm b   mư i  ăm tri u một trăm chí  mư i  ăm   hì  

chí  trăm chí  mư i hai đồ  ).  

Kể từ      ti p the  của        t    s  th m (16/10/2018) khách hàng vay 

c   ph i ti p tục ch u kh    tiề   ãi qu  h   của s  tiề   ợ   c chưa tha h t   , 

the  mức  ãi suất m  c c bê  thỏa thuậ  tr    hợp đồ   ch  đ   khi tha h t    

     kh     ợ   c    . Trườ   hợp tr    hợp đồ   tí  dụ  , c c bê  có thỏa 

thuậ  về vi c điều chỉ h  ãi suất ch  va  the  từ   thời kỳ của N    h    ch  va  

thì  ãi suất m  kh ch h    va  ph i ti p tục tha h t    ch  N    h    ch  va  

the  qu  t đ  h của T a    cũ   sẽ được điều chỉ h ch  phù hợp với s  điều chỉ h 

 ãi suất của N    h    ch  va . 

3. Về     ý t i s   th  chấp: Tr    trườ   hợp vợ chồ   ô   Lê Đì h  , bà 

Trầ  Th  Kim L khô   tr  được  ợ thì N    h    có qu ề   êu cầu c  qua  thi 

hành á  d   s  ph t m i t i s   để thu hồi  ợ the  Hợp đồ   th  chấp qu ề  s  

dụ   đất s  22 03A NHNT      22 3 2017 ba   ồm:  
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+  u ề  s  dụ   đất đ i với 03  ô đất tờ b   đồ s  08, 20 v  156 the   iấ  

chứ    hậ  qu ề  s  dụ   đất s  A  191102; AL 690819 và AN 581140 d  Ủ  

ba   h   d   hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai cấp      24 3 2005; 18 01 2008 v  

30/3/2009, v  trí đất t i thô  1,  ã Thă   Hư  , hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

+ Qu ề  s  dụ   đất đ i với 01  ô đất tờ b   đồ s  20; th a s  286A theo 

 iấ  chứ    hậ  qu ề  s  dụ   đất s  W762018 d  Ủ  ba   h   d   hu    Chư 

Prô  , tỉ h Gia Lai cấp      09/7/2003 v  t    bộ t i s    ắ   iề  với đất, v  trí 

đất t i thô  1,  ã Thă   Hư  , hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai.  

4. Về chi phí  em   t th m đ  h t i chỗ:    tiề  t m ứ   ch  vi c  em   t, 

th m đ  h t i chỗ là 6.000.000 đồ   (s u tri u đồ  ) d    u ê  đ   t m ứ  , 

  u ê  đ   t    u    ch u t    bộ  ê  được khấu trừ.  

5. Về    phí:  

-  uộc vợ chồ   ô   Lê Đì h  , b  Trầ  Th  Kim L ph i  iê  đới ch u 

103.503.919 đồ   (một trăm  ẻ ba tri u  ăm trăm  ẻ ba   hìn chí  trăm mười chí  

đồ  )    phí d   s  s  th m. Vợ chồ   ông Q, bà L chưa  ộp    phí d   s  s  

th m.  

- Ngân hàng TMCP N khô   ph i ch u    phí d   s  s  th m. Tr    i ch  

Ngân hàng TMCP N thông qua Chi nhánh tỉ h GL 22.689.800 đồ   (hai mư i hai 

tri u s u trăm t m mư i chín   hì  t m trăm đồ  ) tiề  t m ứ      phí d   s  s  

th m đã  ộp the  biê   ai thu t m ứ   phí,    phí T a    s  0002096 ngày 04 tháng 

5  ăm 2018 của Chi cục thi h  h    d   s  hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

6. Về qu ề  kh    c  : C c đư    s  có qu ề    m đ   kh    c   tr    

thời h   15      kể từ      tu ê    , đư    s  vắ   mặt t i phiê  t a thì thời h   

kh    c   tí h từ       hậ  được b      h ặc được t    đ t hợp   .    

Trườ   hợp b          được thi h  h the  qu  đ  h t i điều 2 Luật Thi 

h  h    d   s  thì   ười được thi h  h    d   s ,    ười ph i thi h  h    d   s  

có qu ề  th   thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u    thi h  h    

h ặc b  cư    ch  thi h  h    the  c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi h  h    

d   s ; thời hi u thi h  h    được th c hi   the  qu  đ  h t i Điều 30 Luật thi 

h  h    d   s . 

 
        :  
- TAN  tỉ h Gia Lai;                                          

- VK N  hu    Chư Prô  ; 

- Chi cục THA   hu    Chư Prô  ; 

- C c đư    s ;                                                                                

- Lưu hồ s  vụ   .                                                                                                                     

 

 

T          G   T    S  T    

T    P    – C   TOẠ P  Ê  TOÀ 

 

( ã ký) 

 

 

 à   i   C í           
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